TRƯỜNG TIỂU HỌC CHỈ ĐẠO

DANH SÁCH

CBGV,NV ĐI ĐIỀU TRA PHỔ CẬP XÓA MÙ

Năm học 2018 - 2019
	STT
	Họ và tên
	Số phiếu
	Nhóm
	Ghi chú

	1
	Lý Thị Thu Nhàn
	01 - 24
	1
	NT

	2
	Nguyễn Thị Thu
	25 - 49
	
	

	3
	Trần Thị Thúy Hưởng
	50 - 74
	
	

	4
	Trần Thị Cúc
	75 - 99
	2
	NT

	5
	Dương Thu Hương
	100 - 124
	
	

	6
	Nguyễn Thị Nhài
	125 - 149
	
	Hà

	7
	Hoàng Thị Thủy
	150 - 174
	3
	

	8
	Đỗ Thị Lý
	175 - 199
	
	NT

	9
	Trần Thị Lan Hương
	200 - 224
	
	

	10
	Nguyễn Thị Vân
	225 - 249
	4
	NT

	11
	Vũ Ngọc Yến
	250 - 274
	
	

	12
	Nguyễn Thị Miết
	275 - 299
	
	

	13
	Nguyễn Thị Oanh
	300 - 324
	5
	NT

	14
	Trịnh Thị Kim Anh
	325 - 349
	
	

	15
	Cù Thị Tâm
	350  - 374
	
	

	16
	Nguyễn Thị Hiền
	375 - 399
	6
	NT

	17
	Vũ Thị Liên
	400 - 424
	
	

	18
	Trịnh Thị Sinh
	425 - 449
	
	

	19
	Đặng Thị Kim Chúc
	450 - 474
	7
	NT

	20
	Đinh Thị Thu Huyền
	475 - 499
	
	

	21
	Nguyễn  Thảo Phương
	500 - 524
	
	

	22
	Đỗ Ngọc Diệp 
	525 - 549
	8
	NT

	23
	Nguyễn T Hiền Thu
	550 - 574
	
	Lê Thị Tím

	24
	Nguyễn Ngọc Phước
	575 0- 599
	
	

	25
	Đỗ Thị May
	600 - 624
	9
	Trịnh Như Phương Liên

	26
	Nguyễn Hà Giang
	625 - 649
	
	Linh

	27
	Bùi Thanh Lâm
	650 -  661
	
	

	
	
	
	
	


          Người lập                                                        HIỆU TRƯỞNG
  Nguyễn Thành Chung                                          Nguyễn Thị Tiệp
